KHÁI QUÁT CHÂU MĨ
Câu 1: Chứng minh châu Mĩ là một lãnh thổ rộng lớn?
Châu Mĩ được người Châu Âu phát kiến vào cuối thế kỉ XV nên được gọi là tân thế giới. Châu Mĩ rộng 42 triệu Km2, nằm hoàn toàn về nửa bán cầu Tây. So với các châu lục khác thì châu Mĩ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ, từ vùng cực Bắc đến tận vùng cực Nam. Lãnh thổ của châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương lớn như Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
Câu 2: Kênh đào Pa-ra-ma có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế?
Trước hết, Kênh đào Pa-na-ma đã rút ngắn con đường đi biển từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, giảm được rất nhiều chi phí vận chuyển đường biển. Ngoài ra, cũng nhờ kênh đào này mà việc giao lưu giữa các nền kinh tế vùng châu Á – Thái Bình Dương với nền kinh tế Hoa Kì được đẩy mạnh hơn.
Câu 3: Chứng minh Châu Mĩ là vùng đất của dân nhập cư, thành phần chủng tộc đa dạng?
Châu Mĩ chính là vùng đất của người nhập cư. Dân cư từ nhiều châu lục khác đã đến nhập cư tại đây như người châu Á, châu Âu, châu Phi… Do lịch sử nhập cư lâu dài nên Châu Mĩ có thành phần chủng tộc rất đa dạng.
Trước thế kỉ XVI có người Anh – Điêng và người Ex – ki – mô thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – it.
Từ thế kỉ XVI có thêm chủng tộc Ơ – rô – pê – ô –it, Nê – grô – it.
Trong quá trình chung sống, các chủng tộc ở châu Mĩ đã hòa huyết, tạo nên các thành phần người lai.
Câu 4: Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ?
Do dân cư ở Châu Mĩ chủ yếu là nhập cư. Do có luồng nhập cư khác nhau nên ngôn ngữ cũng khác nhau.
Cư dân Bắc Mĩ đại bộ phận con cháu của người Anh, Pháp, Đức du cư sang nên có nền văn hóa Ang-lô-xac-xông (nói bằng tiếng Anh)
Khu vực Nam Mĩ có nguồn gốc con cháu người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thuộc ngữ hệ La Tinh nói bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha)


THIÊN NHIÊN BẮC MĨ
Câu 1: Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ.
Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.
- Hệ thống Coóc-đi-e cao, đồ sộ ở phía tây, kéo dài 9000km, bao gồm nhiều dãy núi song song, xen vào giữa là các sơn nguyên và cao nguyên.
- Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ, cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.
- Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông, chạy theo hướng đông bắc-tây nam.
Câu 2: Trình bày sự phân hóa của khí hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hóa đó.
Khí hậu Bắc Mĩ phân hóa đa dạng từ bắc xuống nam, từ tây sang đông:
- Theo chiều bắc xuống nam, Bắc Mĩ có 3 vành đai khí hậu: hàn đới, ôn đới, nhiệt đới. (do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ=>Quy luật địa đới)
- Theo chiều tây sang đông:  mỗi đới khí hậu lại có sự phân hóa thành các kiểu khí hậu khác nhau. Do vị trí gần hay xa đại dương và do tác động của địa hình (quy luật phi địa đới)
DÂN CƯ BẮC MĨ
Câu 1: lập bảng về mật độ dân số Bắc Mĩ
	Mật độ dân số
	Vùng phân bố chủ yếu

	- Dưới 1 người/km2
- Từ 1 – 10 người/km2
- Từ 11 – 50 người/km2
- Từ 51- 100 người/km2
- Trên 100 người/km2
	- Phía bắc (Bán đảo A – la – xca và phía Bắc Ca – na – đa)
- Phía tây (Hệ thống Cooc – đi – e)
- Dải đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương
- Phía đông nam, phía nam
- Dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải đông bắc Hoa Kì



CÂU 2: Tại sao ở miền Bắc và ở phía tây của Bắc Mĩ dân cư lại thưa thớt như vậy?
Ở miền Bắc và ở phía tây Bắc Mĩ dân cư quá thưa thớt chủ yếu là do miền Bắc giá lạnh, phía tây là địa hình núi non hiểm trở (dải núi Coóc-đi-e)., khí hậu khô hạn.
Câu 3: Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ.
- Phía đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ, đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn, do ở đây công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn.
- Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.
KINH TẾ BÁC MĨ
Câu 1: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?
Hoa Kì và Ca- na-đa có diện tích đất nông nghiệp lớn, Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.
Câu 2: Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.
- Sự phân hóa các điều kiện tự nhiên từ bắc xuống nam và từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ:
- Ở vùng đồng bằng trung tâm:
      + Lúa mì trồng nhiều ở phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.
      + Xuống phía nam là vùng trồng xen lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa
      + Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi trông cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía và cây ăn quả…)
- Ở vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì có khí hậu khô hạn, chăn thả gia súc, Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu cận nhiệt đới, trồng nhiều cây ăn quả: nho , cam , chanh.
- Trên sơn nguyên Mê – hi – cô, chăn nuôi gia súc lớn, trồng ngô, và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.
Câu 1:  Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì biến đổi như thế nào?
 - Cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học và kĩ thuật, những ngành công nghiệp gắn với các thành tựu công nghệ mới nhất được phát triển nhanh dẫn đến sự xuất hiện của "Vành đai Mặt Trời" ở phía tây và phía nam Hoa Kì. 
- Các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế tạo ô tô,.. phát triển ở các thành phố lớn của Ca-na-đa, Mê-hi-cô dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.
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